TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LÃNG

Ma trận đề kiểm tra cuối năm học 2017-2018 Môn: Toán lớp:4 

	 
Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học: Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.
	Số câu
	3
	 
	2
	 
	1
	 
	 
	 
	6
	 

	 
	Số điểm
	1,5
	 
	3,0
	 
	1,0 
	 
	 
	 
	5,5
	 

	Đại lượng và đo đại lượng: với các  đơn vị đo đã học.
	Số câu
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Số điểm
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 

	Yếu tố hình học: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song; hình thoi, diện tích hình thoi. 
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	 
	Số điểm
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 

	Giải bài toán có lời văn: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật; Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	 
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	1,0
	 
	3,0

	Tổng
	Số câu
	4
	 
	3
	 
	1
	1
	 
	1
	7
	2

	 
	Số điểm
	2,0
	 
	4,0
	 
	1,0
	2,0
	 
	1,0
	7,0
	3,0
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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu 1,2,3,4,5,6b):
Câu 1. (1 điểm) Chữ số 5 trong số 15 824 có giá trị là : 
	A.   50 000
	B.   5 000
	C.   500
	D.    50


Câu 2. (1 điểm) Phân số nằm giữa hai phân số 
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 và 
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 là: 
        A.  
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                   B.  
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            C.  
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                  D.  
[image: image6.wmf]9

4

 

Câu 3. (0,5 điểm)  Tổng hai số là 120. Tìm hai số đó, biết 
[image: image7.wmf]2

1

 số bé bằng 
[image: image8.wmf]3
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 số lớn.
   A. 48 và 72              B. 43 và 77              C. 50 và 70              D. 66 và 54
Câu 4. (0,5 điểm)  Một hình bình hành có độ dài đáy 56 cm, chiều cao bằng [image: image9.wmf]8

5

 độ dài đáy. Diện tích hình bình hành đó là:
A. 1920 cm2                        B. 1940 cm2            C. 1930 cm2               D. 1960 cm2      
Câu 5. (1 điểm) Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100000, khoảng cách từ điểm A đến điểm B đo được 12 cm. Như vậy độ dài thật từ điểm A đến điểm B là: 

A. 120000 cm             B. 120000 dm      C. 230000000 cm          D. 1200000 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Câu 6. (1 điểm) a. Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 8m2 6cm2 = . . . ……. cm2 
b. Tám giờ bằng một phần mấy của ngày?
	A.  
[image: image10.wmf]12

1

 ngày
	B.  
[image: image11.wmf]6

1

 ngày
	  C.  
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1

 ngày
	D.  
[image: image13.wmf]3

1

 ngày


Câu 7. (0,5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm để có câu trả lời đúng:
Giá trị của biểu thức 125 x 2 + 36 x 2 là:……………………………………………………
Câu 8: (2 điểm) Tính. 

a) 
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[image: image15.wmf]4

1

=.............................................................................................................  

b) 
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c) 
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 : 
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Câu 9. (1,5 điểm) Một cửa hàng có 2 tấn gạo, trong đó số gạo nếp bằng  
[image: image20.wmf]3
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  số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?
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..................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Câu 10. (1 điểm) Tìm X là số tự nhiên sao cho:    
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.................Hết....................
Nhận xét
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